
PHỤ LỤC I: DANH MỤC CÂY KHUYẾN KHÍCH TRỒNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /2025/QĐ-UBND ngày     /01/2025) 

ST

T 

LOÀI CÂY Khu vực trồng cây 

Tên Việt 

Nam 

Tên khoa 

học 

Đặc điểm hình thái, đặc tính sinh học Vỉa hè 

(≥3,0m) 

Dải 

phân 

cách 

(≥2,0m) 

Công 

viên, 

vườn 

hoa 

Ghi chú 

1 Ban các 

loại 

Bauhinia 

variegate 

- Là loài cây dễ sinh trưởng và phát triển 

nhanh. Đặc điểm khi còn bé thân mềm nên cần dùng 

cọc chống tạo cho cây thế thẳng. Một cây hoa ban 

trưởng thành thường có đường kính gốc lên đến 

20cm-30cm. 

- Cây có khả năng thích nghi, sinh trưởng nhanh, ưa 

sáng, phát triển tốt, giúp tạo cảnh quan đẹp và giúp 

điều hòa không khí tốt. 

x x 

(trồng 

giải 

phân 

cách≥5

m) 

 

x  

2 Sưa trắng Dalbergia 

tonkinensis 

Prain 

- Là cây thân gỗ trung bình, cây trưởng thành khoảng 

12m; lá bản hình trái xoan, quả dạng đậu, thuôn dài; 

hoa gồm nhiều bông màu trắng, mùi thơm nhẹ. 

- Tốc độ sinh trưởng nhanh; phù hợp với môi trường 

ẩm nhiệt đới và nhiệt đới gió mùa, cây ưa sáng. 

 

x 

 

 x Cây rụng lá mùa 

đông, không bị 

sâu bệnh 

3 Lát hoa Chukrasia t

abularis 

- Loại cây gỗ trung bình, cao tới 25m, thân cây thẳng, 

gốc có bạnh vè lớn, cành rậm, vỏ thân màu nâu nhạt 

rạn nứt dọc. Có tán rộng và đẹp nên có thể tận dụng 

khả năng tỏa bóng mát 

- Sinh trưởng tốt, cây ưa đất thoát nước tốt; tốc độ 

sinh trưởng nhanh, phù hợp với môi trường nắng 

hoặc dịu bóng 

x  x Cây xanh quanh 

năm, gỗ chắc, có 

tuổi thọ cao 

4  Sao đen Hopea - Là cây thân gỗ, thân thẳng tròn, vỏ màu xám x  x - Hành lang an 



odorata 

 

thường có vết nứt dọc. Lá rộng, hình trái xoan thuôn 

hay hình mũi mác. 

- Là cây bóng mát, tốc độ sinh trưởng nhanh. Sinh 

trưởng thuận lợi ở khu vực nhiệt đới ẩm có 02 mùa 

mưa và khô rõ rệt. Cây ưa đất ẩm, sâu dày thích hợp 

nhất là đất phù sa cổ và sét pha cát. 

toàn giao thông 

- Cây xanh quanh 

năm, gỗ chắc, có 

tuổi thọ cao 

5 Giáng 

hương 

Pterocarpus 

macrocarpus 

- Là cây thân gỗ, khi trưởng thành có chiều cao trung 

bình từ 10m-30m, đường kính trung bình 0,7-0,9m, 

tán rộng tỏa bóng mát. Lá thuộc dạng lá kép lông 

chim, hình bầu dục. Hoa màu vàng, cành hoa dài 

5cm-9cm. 

- Tốc độ sinh trưởng nhanh, phù hợp với môi trường 

trường ẩm. có ánh nắng; cây giáng hương được trồng 

rộng rãi khắp vùng nhiệt đới. 

x  x Cây rụng lá mùa 

đông, chất gỗ 

trung bình, 

thường xuyên cắt 

tỉa để đảm bảo an 

toàn 

6 Ngọc 

lan trắng  

 

Magnolia x 

alba 

- Là cây đại mộc, khi trưởng thành cao đến 15m. 

Phiến lá hình bầu dục, thon, dài 15-25 cm, rộng 4-9 

cm. Hoa màu trắng ở đầu cành ngắn, rất thơm. Cây 

có hoa thơm, đẹp, nở rộ vào mùa xuân, hạ 

- Thích hợp lá cây bóng mát, hoa thơm lan tỏa. Sinh 

trưởng tốt, phân bố chủ yếu ở các nước cận nhiệt và 

nhiệt đới 

  x Chỉ nên trồng làm 

điểm nhấn, không 

nên trồng hàng 

loạt với số lượng 

nhiều sẽ gây ngộ 

độc về mùi hương 

7 Long não Cinnamom 

camphora 

- Thuộc loại cây thân gỗ lớn và thường xanh tốt 

quanh năm; khi trưởng thành thường cao khoảng 10-

15 m. đôi khi cao đến 20-30 mét, đường kính thân 

khoảng hơn 2m. Long não phân thành nhiều cành, 

tán lá rộng, cành thưa, nhẵn, vỏ cây hơi thô, có nhiều 

đốm màu, bị nứt nẻ theo chiều dọc của thân cây 

- Thích hợp là cây bóng mát. Cây phát triển tốt ở đất 

sét pha tầng dày, không sống được ở vùng đất 

mặn, đất trũng, đất khô hạn. Nếu điều kiện thích 

hợp, cây có thể tái sinh từ hạt hay chồi khá mạnh 

  x - Hành lang an 

toàn giao thông 

- Cây xanh quanh 

năm, gỗ chắc, có 

tuổi thọ cao 



8 Nhội Bischofia 

javanica 

- Dòng cây thân gỗ, cao to, có thể cao tới hơn 20m, 

tán lá rộng. Chính vì vậy, chúng thường được trồng 

trong các thành phố để làm bóng mát. Lá cây thuộc 

loại lá kép có 3 lá chét hình trứng hay hình mác rộng, 

mép có răng cưa tù 

- Cây ra hoa vào tháng 2-3, ra quả vào tháng 6-8. 

Hoa cây nhội mọc ở kẽ lá, hoa đơn tính, nhỏ, màu lục 

nhạt. Quả cây nhội hình cầu, màu nâu hay hồng nhạt, 

vị chát, chứa 2-3 hạt màu nâu, vỏ quả trong dai. 

x  x Cây xanh quanh 

năm, gỗ chắc, có 

tuổi thọ cao 

9 Chò nâu Dipterocarp

us retusus 

- Dòng cây gỗ lớn, có đường kính ngang ngực 60 cm 

- 80 cm, chiều cao 20 m - 25m, tán lá rộng thường 

xanh, lá hình bầu dục, hoa lưỡng tính mọc thành 

chùm, ra hoa vào tháng 8 - 9. 

- Cây ưa sáng có rễ phụ phát triển, tăng trưởng tương 

đối nhanh, cây 15 tuổi cao 15m, đường kính 25cm, 

cây chịu bóng, ưa nhiệt độ nóng, ẩm và nhiều mưa, 

thân thẳng tán đẹp, xanh quanh năm, cây khỏe, 

không sâu bệnh, có tuổi thọ cao, gỗ cây có giá trị 

x  x  

10 Viết Mimusops 

elengi L 

- Dạng cây thân gỗ trung bình, cao từ 10-20m, thân 

có nhựa mủ trắng, cành nhánh nhiều tán lá sum suê. 

Lá đơn, màu xanh đậm. Hoa màu trắng mọc ở nách 

lá, có hương thơm thoang thoảng.  

- Cây Viết ưa sáng, có dáng khá đẹp, tốt lá nên thích 

hợp trồng tại nhiều công trình cảnh quan.   

x  x Khoảng 10 năm 

sau trồng có thể 

bị sâu thân và phá 

tán 

11 Hoàng 

lan 

Cananga 

odorata 

Loài cây này có thể có độ cao trung bình khoảng 12 

m, phát triển tối đa khi được trồng tại nơi có nhiều 

nắng, và nó ưa thích các loại đất chua  

  x Chỉ nên trồng làm 

điểm nhấn, không 

nên trồng hàng 

loạt với số lượng 

nhiều sẽ gây ngộ 



độc về mùi hương 

12 Bằng 

lăng 

 

Lagerstroem

ia speciosa 

- Là cây gỗ, thân cây thẳng và khá nhẵn nhụi, phân 

nhánh cao. Tán cây rộng, dày, lá đan xen vào nhau có 

màu xanh, dài từ 8-15cm, rộng từ 37cm, có hình oval 

hoặc elip. Hoa màu tím, cánh mỏng nở xòe thành 

chùm rất đẹp; rễ cọc đâm sâu hút chất dinh dưỡng. 

- Tốc độ sinh trưởng nhanh, phù hợp với môi 

trường ẩm, có ánh nắng 

x x x  

13 Sang Sterculia 

lanceolata 

- Cây sang (cây Sang Giàu) là một loại cây thân gỗ 

thuộc họ Lộc Vừng, có đường kính lớn khoảng 15 – 

20cm, chiều cao 10 - 15m. 

- Cây mọc thẳng đứng, phân thành nhiều nhánh. Loại 

cây này đặc biệt bởi sự xanh tươi quanh năm và 

không bị rụng lá cho dù điều kiện thời tiết khắc 

nghiệt. 

x  x  

14 Muồng 

hoàng 

yến 

(Osaka 

hoa vàng, 

Bò cạp 

vàng) 

Cassia 

fistula  
- Cây thân gỗ, cây trưởng thành cao 10-20 m, đường 

kính gốc khoảng 40cm; lá bản hình bầu dục, màu 

xanh nhạt, tán lá rộng; hoa kết thành chùm dạng 

cành, buông rủ dài 20-70cm, hoa màu vàng. 

- Phát triển tốt tại nơi nhiều nắng và thoát nước tốt; 

chịu được hạn và mặn; phù hợp với cảnh quan đường 

phố, cảnh quan khuôn viên công cộng 

 x x Hành lang an toàn 

giao thông 

 

15 Chà là Phoenix 

dactylifera 

Cây có kích thước trung bình cao khoảng 15-25m, có 

thân thẳng hoặc mọc ra nhiều thân từ gốc. Lá dài 3–5 

m, với nhiều sóng/cọng tỏa ra (khoảng 150), các 

cọng này dài khoảng 30 cm và rộng 2 cm. 

 x x Hành lang an toàn 

giao thông 

 

16 Lim xẹt 

(Phượng 

vàng) 

 

Peltophorum 

pterocarpum 

- Trung mộc cao 20-25m, thân màu xám trắng, phân 

cành thấp. Tán rộng, lá kép lông chim hai lần. Hoa 

chùm tụ tán ở đầu cành có lông màu hoe đỏ như 

nhung dài 20-40cm, hoa nhỏ 2 cm có năm cánh màu 

x x x  



vàng. 

- Có khả năng sinh trưởng phát triển tốt trong nhiều 

điều kiện khác nhau; cây có thể sống được trên nhiều 

loại đất, kể cả đất chua, chịu được nắng nóng, khô 

hạn; phù hợp với cảnh quan đường phố, cảnh quan 

khuôn viên công cộng 

17 Phi lao 

(xi lau, 

dương, 

dương 

liễu) 

Casuarina 

equisetifolia 

L 

- Là loại cây gỗ với chiều cao trung bình từ 15 đến 

25m, trên thân và vỏ cây màu nâu nhạt nhưng phần 

thịt bên trong lại có màu nâu hồng. Vỏ cây khi phát 

triển đến một giai đoạn nhất định thường bong ra 

thành từng mảng lớn. 

- Có khả năng sinh trưởng rất nhanh, thích ứng với 

môi trường sống khô hạn, nắng nóng, ven đường và 

những khu vực chịu tác động của gió mạnh, trong 

thời gian đầu mới trồng thì cây cần được cung cấp 

nước đầy đủ, nhưng khi cây đã phát triển và sống tốt 

nhờ bộ rễ ăn sâu và bám chắc dưới đất thì không cần 

bổ sung nhiều nữa 

  x Các khu vực đất 

đã được Nhà 

nước thu hồi để 

quản lý, mở rộng 

đường giao thông 

đường bộ cho giai 

đoạn tiếp theo  

18 Muồng 

đen 

(Muồng 

xiêm) 

Senna 

siamea 

- Là cây thân gỗ lớn, cây trưởng thành cao 15-20m, 

đường kính 50-60cm; lá bản màu xanh sẫm, tán rộng; 

cụm hoa chuỳ lớn ở đầu cành có màu vàng. 

- Cây có rễ ăn sâu vào lòng đất, chống xói mòn hiệu 

quả. Cây trung tính, ưa sáng, ưa đất giàu canxi và đất 

bồi tụ trung tính màu mỡ, ẩm; mọc được trên đất khô 

cằn, kể cả đất cát nghèo xấu. Cây mọc nhanh, sức 

nảy chồi khoẻ. 

x  x Hành lang an toàn 

giao thông 

 

19 Chẹo Helicia 

grandifolia 

- Cây thân gỗ cao trung bình từ 6-8m; lá bản màu 

xanh sẫm, nhẵn. 

- Cây có tốc độ sinh trưởng khá nhanh; ưa sáng, chịu 

được điều kiện hanh khô; phù hợp ở những vùng khí 

hậu 2 mùa mưa và khô rõ rệt. 

 x x Hành lang an toàn 

giao thông 

 



PHỤ LỤC II: DANH MỤC CÂY HẠN CHẾ TRỒNG 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số       /2025/QĐ-UBND ngày     /01/2025) 

STT Tên Việt Nam Tên khoa học Lý do hạn chế trồng Khu vực có thể xem xét trồng 

1 Cau vua, dừa Roystonea regia 

(O.F. Cook) 

Bẹ lá to, cứng, gây nguy hiểm cho người, 

công trình và phương tiện 

Trong khuôn viên cơ quan, vườn hoa, công 

viên 

2 Sung, Si Ficus Có rễ phụ làm hư hại công trình và dạng 

quả sung ảnh hưởng vệ sinh môi trường 

Trong khuôn viên đình, chùa, công viên, 

công trình di tích văn hóa lịch sử; khu vực có 

diện tích lớn, xa công trình hạ tầng ngầm 

3 Dâu da xoan (Dâu gia 

thơm, xoan nhừ) 

Spondias lakonensis Cây có quả thu hút trẻ em leo trèo, quả 

rụng ảnh hưởng vệ sinh đường phố 

Trong khuôn viên cơ quan, công viên, hộ gia 

đình 

4 Đa Ficus elastica Roxb Rễ phụ làm hư hại công trình Trong công viên, vườn hoa, chùa, công trình 

di tích 

5 Đại (bông sứ, hoa sứ, 

chăm pa) 

Plumeria Tán thấp, thưa, ít bóng mát, trơ cành vào 

mùa đông; loại cây xanh này thường liên 

quan đến vấn đề tâm linh và gắn liền với 

đền, chùa, miếu mạo 

Trồng trong khuôn viên (đền, chùa, miếu 

mạo, công trình văn hóa), khuôn viên cơ 

quan, vườn hoa, công viên 

6 Gáo Sarcocephalus 

cordatus miq 

Cành nhánh giòn dễ gãy, quả rụng ảnh 

hưởng vệ sinh đường phố 

Trong công viên, quảng trường 

7 Hòe Styphnolobium 

japonicum 

Tán thưa, cành dễ gẫy, nhanh rụng lá Trong khuôn viên cơ quan, công viên, vườn 

hoa 

8 Liễu Salix Tán thấp, ít bóng mát, có rễ phụ, phát 

triển chậm 

Trong công viên, vườn hoa. 



9 Muồng hoa đào Cassia javanica Cành nhánh nhiều, nhanh rụng lá, dễ bị 

sâu bệnh (hay bị rệp) 

Trong khuôn viên cơ quan, công viên; trên 

dải phân cách đường giao thông. 

10 Phượng vĩ Delonix regia Cây rễ nổi làm hư hỏng vỉa hè, hay bị 

mục rỗng, nguy cơ mất an toàn. Lá rụng 

nhiều, trơ cành vào mùa đông. 

Trong khuôn viên cơ quan, công viên, vườn 

hoa 

11 Hoa sữa (Mò cua) Alstonia scholaris Cành nhánh giòn, dễ gãy. Hoa có mùi 

gây khó chịu khó người 

Trong công viên, khu vực ít dân cư sinh 

sống, hạn chế trồng tập trung quá 02 cây 

trong phạm vi bán kính 50m 

12 Thàn mát Millettia nigrescens 

gagnep 

Lá nhỏ, tán thưa, chỉ phù hợp với điều 

kiện khí hậu mát, lạnh 

Trong công viên, vườn hoa. 

13 Trứng cá Muntingia calabura Quả khuyến khích trẻ em leo trèo; tán 

thấp, cành nhánh giòn, dễ gãy. Quả rụng 

ảnh hưởng vệ sinh môi trường.  

Trong công viên, vườn hoa. 

14 Xà cừ (Sọ khỉ) Khaya senegalensis 

a.Juss 

Rễ ăn ngang, lồi trên mặt đất (gây hư vỉa 

hè, mặt đường và các công trình hạ tầng 

kỹ thuật) 

Trong công viên, vườn hoa, trường học 

15 Móng bò tím  

 

Bauhinia purpurea Cành lá phát triển theo hướng rủ xuống, 

chất gỗ kém, thân và cành giòn, dễ gãy 

đổ, tuổi thọ cây không cao 

Trong công viên, vườn hoa; trên dải phân 

cách đường giao thông; trồng giặm tại những 

đường phố đã trồng đồng bộ 

16 Bàng Đài loan Bucida molinetii Cây thân gỗ nên sẽ có sâu đục thân, sâu 

ăn lá, sâu róm; lá và quả nhỏ nên việc 

dọn vệ sinh sẽ bất tiện; cây gỗ tạp không 

dùng được trong xây dựng.  

Trong khuôn viên cơ quan, vườn hoa, công 

viên; trồng giặm tại những đường phố đã 

trồng đồng bộ 



17 Sấu Dracontomelon 

duperreanum 

Tốc độ sinh trưởng chậm; cây có tán lá 

lớn, tán lá đạt cực đại vào mùa hè, gây đổ 

vào mùa mưa bão; nhiều công cắt tỉa 

cành tán để tránh gió bão, nhiều cây rễ 

nổi trên mặt đất gây hư vỉa hè; có quả 

người dân leo trèo bẻ cành, hái quả gây 

nguy hiểm 

Trong khuôn viên cơ quan, vườn hoa, công 

viên; trồng giặm tại những đường phố đã 

trồng đồng bộ 

18 Bạch đàn (các loại) Eucalyptus spp Cây lấy gỗ theo thời vụ từ 5-7 năm, cây 

có độ cao lớn, tán thuỗn, không có giá trị 

bóng mát. 

Các khu vực đồi núi thuộc quỹ đất cây xanh 

trong đô thị 

19 Bàng ta Terminalia catappa Dề bị sâu bệnh, trơ cành vào mùa đông Trong công viên, vườn hoa 

20 Các loại cây ăn quả 

(Mít, nhãn, vải...) 

 Cây có quả dễ thu hút trẻ em leo trèo, quả 

rụng ảnh hưởng vệ sinh đường phố 

Trong khuôn viên cơ quan, công viên, vườn 

hoa 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC III: DANH MỤC CÂY CẤM TRỒNG  

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /2025/QĐ-UBND ngày     /01/2025) 

STT Tên loài cây Lý do cấm trồng 

1 Bã đậu Thân có gai, nhánh giòn, dễ gãy, mủ và hạt độc 

2 Bạch đàn (các loại) 
Dễ gãy đổ, tán thưa, nhỏ, ít tạo bóng mát; lá cây có chứa lượng tinh dầu lớn nên sẽ ảnh hưởng 
đến các loại cây khác, lá cây bạch đàn khi rụng xuống sẽ khiến các loại cây khác bị chết. 

3 Bồ kết Thân có nhiều gai to. 

4 Bồ hòn Quả gây độc. 

5 Đủng đỉnh Trái có chất gây ngứa. 

6 Bông gòn Nhánh giòn, dễ gãy, trái chín phát tán gây ô nhiễm môi trường. 

7 Mã tiền Hạt có chất gây độc 

8 Me keo Thân và cành nhánh có nhiều gai. 

9 Thông thiên Thân và lá có chất độc. 

10 Xiro Thân và cành nhánh có rất nhiều gai. 

11 Trúc đào Thân và lá có chất độc. 

12 Vông Nhánh đâm ngang cản trở giao thông, dễ bị sâu, dễ ngã đổ. 

13 Bàng ta Dễ bị sâu, trơ cành vào mùa đông 

14 Gạo gai Thân có nhiều gai to. 

15 Keo các loại Dễ gãy đổ, tán thưa, nhỏ, ít tạo bóng mát. 



 

 


